
 

TẠP CHÍ KHOA HỌC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH 

Tập 20, Số 12 (2023): 2231-2242  

HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION 
JOURNAL OF SCIENCE 

Vol. 20, No. 12 (2023): 2231-2242  
ISSN:  

2734-9918 
Website: https://journal.hcmue.edu.vn https://doi.org/10.54607/hcmue.js.20.12.4060(2023) 

 

2231 

Bài báo nghiên cứu1 
SỰ HÀI LÒNG HÔN NHÂN CỦA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
Đào Thị Duy Duyên 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Tác giả liên hệ: Đào Thị Duy Duyên – Email: duyendtd@hcmue.edu.vn 

Ngày nhận bài: 14-12-2023; ngày nhận bài sửa: 18-12-2023; ngày duyệt đăng: 27-12-2023 
 

TÓM TẮT 
Bài viết này sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi 

và phương pháp xử lí số liệu thống kê toán học để tìm hiểu thực trạng sự hài lòng hôn nhân (HN) 
của người trưởng thành tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) và so sánh sự khác biệt theo giới 
tính, độ tuổi, độ dài HN, tôn giáo. Khách thể nghiên cứu là 653 người trưởng thành tuổi từ 20 đến 
60 đang sống tại TPHCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy 57,5% người trưởng thành cảm nhận khá 
hài lòng, rất hài lòng về HN. Tuy nhiên, vẫn có 17,3% người cảm nhận ít và chưa hài lòng HN, 
25,1% hài lòng ở mức trung bình. Bài báo cũng cung cấp một số khía cạnh quan trọng của HN có 
mức độ hài lòng HN cao nhất, thấp nhất. Có sự khác biệt mức độ hài lòng HN của người trưởng 
thành tại TPHCM theo giới tính, nam giới hài lòng cao hơn nữ giới. Những vợ chồng có cùng niềm 
tin tôn giáo tín ngưỡng có sự hài lòng HN cao hơn những người ở trường hợp khác. Không có sự 
khác biệt điểm trung bình hài lòng HN theo độ tuổi và theo độ dài HN trong mẫu nghiên cứu.  

Từ khóa: người trưởng thành; giới tính; hài lòng hôn nhân; tôn giáo 
 

1. Mở đầu 
Tuổi trưởng thành là thời kì lập thân và lập nghiệp cho cuộc đời mỗi người. Lập thân 

là quá trình người trưởng thành tiến hành kết hôn để bước vào đời sống HN. HN là một hình 
thức xác lập quan hệ gắn bó giữa vợ và chồng phổ biến trên thế giới, là mối quan hệ cơ bản, 
nền tảng nhất trong các mối quan hệ gia đình. Sự hài lòng về mối quan hệ HN có ý nghĩa 
quan trọng đối với tuổi thọ HN, ảnh hưởng tích cực đối với mối quan hệ và hành vi cá nhân, 
cung cấp các yếu tố cho sự thành công trong HN, góp phần tạo dựng hạnh phúc gia đình 
(Halford et al., 2001). Do vậy, trong đời sống HN, người trưởng thành cần đạt được sự hài 
lòng HN để tạo được gia đình hạnh phúc và tác động tích cực đến nhiều mặt khác trong đời 
sống của mình.  

Sự hài lòng HN không phải là chất lượng, đặc tính của mối quan hệ mà là sự đánh giá 
chủ quan về mối quan hệ HN của một người (Keizer, 2014), về các thuộc tính phản ánh chất 
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lượng HN của họ (Cepukiene, 2019), là sự hài lòng tổng thể mà một người nào đó trải qua 
trong cuộc HN của họ khi xem xét tất cả các khía cạnh của mối quan hệ (tính tương hợp, sự 
hài lòng về tình dục, sự thân mật cảm xúc… (Putney, 2017). Do đó, các cá nhân của cùng 
một cặp đôi có thể khác nhau về mức độ hài lòng với mối quan hệ của họ.   

Khi bước vào HN, người trưởng thành đều có nhiều mong đợi tốt đẹp cho HN của 
mình, nhưng theo Amato (2000) với nhiều cặp vợ chồng đạt được sự hài lòng HN là một 
nhiệm vụ khó khăn. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều những nghiên cứu về sự hài lòng HN 
được thực hiện trên thế giới. Theo Chiung (2004), có rất nhiều nghiên cứu liên quan đến sự 
hài lòng HN, nhưng nghiên cứu tập trung vào xã hội châu Á còn tương đối ít.  

Ở Việt Nam, dù HN là chủ đề nghiên cứu phổ biến ở những lĩnh vực xã hội học, giáo 
dục học, văn hóa học từ những năm trước đây nhưng việc nghiên cứu về về sự hài lòng HN 
theo cách tiếp cận tâm lí học, dựa trên việc phân tích nội hàm của từng khái niệm thì mới 
thực sự sôi nổi trong những năm gần đây. Một trong những hướng nghiên cứu về chủ đề này 
là thực trạng sự hài lòng HN của các nhóm khách thể khác nhau. Tuy nhiên, các nghiên cứu 
vẫn tập trung vào những khách thể ở địa bàn Hà Nội, các tỉnh phía Bắc và Đà Nẵng nhiều 
hơn là các tỉnh phía Nam, điển hình là nghiên cứu của Do & Weiss (2017), tìm hiểu sự thay 
đổi mức độ hài lòng của phụ nữ trong hai năm đầu HN ở Thanh Hóa và Hà Nội. Nguyễn Thị 
Hoa nghiên cứu phụ nữ đã kết hôn ở 3 tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai và Hà Giang về sự hài lòng 
về người chồng, về các khía cạnh khác trong gia đình của phụ nữ (Nguyen, 2017). Luu 
(2020) đã tìm hiểu thực trạng mức độ hài lòng về cuộc sống HN của các cặp vợ chồng đang 
chung sống trong thời gian 5 năm đầu tại Hà Nội. Nguyễn Minh Hà nghiên cứu về sự hài 
lòng HN của người có gia đình tại Đà Nẵng (Nguyen, 2017). Nghiên cứu của Nguyễn Hữu 
Minh về sự hài lòng HN là một phần nội dung trong tổng thể 9 vấn đề được nghiên cứu, với 
khách thể đại diện của 7 tỉnh, thành phố, trong đó có mẫu đại diện TPHCM (Nguyen, 2019). 
Nhìn chung, hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu chuyên sâu về sự hài lòng HN trên khách thể 
hoàn hoàn tại TPHCM. Vì vậy, trong nghiên cứu này, chúng tôi cung cấp những kết quả 
nghiên cứu về sự hài lòng HN trên nhóm khách thể trưởng thành độ tuổi từ 20 đến 60 tuổi 
đang sống tại TPHCM để bổ sung cho kết quả nghiên cứu về sự hài lòng HN đang ngày càng 
phát triển ở Việt Nam.  
2.  Nội dung nghiên cứu 
2.1.  Thông tin về khách thể và phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành trên 653 khách thể người trưởng thành đang sống tại 
TPHCM, đang trong mối quan hệ HN, độ tuổi từ 20 đến 60 tuổi. Phương pháp chọn mẫu 
theo sự thuận tiện trong điều kiện nghiên cứu của tác giả, có chú ý đảm bảo sự cân đối giữa 
số lượng mẫu theo các đặc điểm nhân khẩu học để phù hợp cho các phép toán thống kê. Đặc 
điểm của mẫu khách thể theo các đặc điểm nhân khẩu học được thể hiện ở Bảng 1.  
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Bảng 1. Đặc điểm mẫu khách thể nghiên cứu 
Đặc điểm khách thể Số lượng Tỉ lệ % 

Giới tính Nam 287 44,0 
Nữ 366 56,0 

Tuổi 20 – dưới 40 380 58,2 
Từ 40 – 60 tuổi 273 41,8 

Độ dài HN 

Dưới 5 năm 143 21,9 
5 – dưới 10 năm 157 24,0 
10 – dưới 15 năm 166 25,4 
Từ 15 năm trở lên 187 28,6 

Nơi sinh sống Các quận 316 48,4 
Các huyện 337 51,6 

Thu nhập cả vợ/chồng 
dưới 10 triệu   154 23,6 
10 – dưới 20 triệu   309 47,3 
Từ 20 triệu trở lên 190 29,1 

Tôn giáo, tín ngưỡng Vợ chồng cùng niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo 386 59,1 
Trường hợp khác 267 40,9 

Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng gồm: Điều tra bằng bảng hỏi và thống kê 
toán học bằng phần mềm SPSS 20 để có các kết quả nghiên cứu định lượng về sự hài lòng 
HN của người trưởng thành tại TPHCM.  

Nghiên cứu sự hài lòng HN của người trưởng thành tại TPHCM, tác giả sử dụng “thang 
đo hài lòng HN” tự xây dựng gồm có 24 mục hỏi (items), các mức độ trả lời từ 1 tới 5 điểm, 
với 1 là Chưa hài lòng đến 5 là rất hài lòng. Thang đo có 2 nhân tố được xác định sau khi 
tiến hành phân tích nhân tố bằng phần mềm SPSS 20. Nhân tố 1 gồm 14 mục, là sự hài lòng 
về những khía cạnh, thuộc tính bên trong mối quan hệ HN, trực tiếp liên quan đến mối quan 
hệ vợ chồng như đặc điểm suy nghĩ, tính cách, năng lực của người bạn đời, về tương tác cảm 
xúc, tình cảm, giao tiếp, tình dục, sự chung thủy, sự cùng nhau, sự hỗ trợ lẫn nhau trong việc 
gia đình. Nhân tố 2 gồm 10 mục, là sự hài lòng về các khía cạnh bên ngoài mối quan hệ HN 
như về vật chất, tài chính, về sự hỗ trợ để phát triển công việc của mỗi người, sự phát triển 
của bản thân trong HN, về sự ứng phó khi có khó khăn trong cuộc sống, về tương tác với gia 
đình hai bên, với các mối quan hệ khác. Hệ số tin cậy Cronbach’s alpha của toàn thang đo 
hài lòng HN là 0,975, của nhân tố 1 là 0,964, của nhân tố 2 là 0,94. Thang đo có hệ số tin 
cậy ở mức tốt, tương đương với hệ số tin cậy của các thang đo hài lòng HN của tác giả nước 
ngoài như thang đo hài lòng HN (Marital Satisfaction Scale - MSS) của Canel (2013) có hệ 
số tin cậy là 0,97; thang đo sự hài lòng mối quan hệ cặp đôi (Couple Relationship Satisfaction 
Scale - CRSS) của Cepukiene (2019) hệ số tin cậy toàn thang đo là 0,96.  
2.2.  Kết quả thực trạng sự hài lòng HN của người trưởng thành tại TPHCM 
2.2.1. Mức độ hài lòng HN của người trưởng thành tại TPHCM xét trên toàn mẫu  
(xem Bảng 2) 
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Bảng 2. Mức độ hài lòng HN của người trưởng thành tại TPHCM 
 Tần số và tỉ lệ % 

ĐTB 
Độ 

lệch 
chuẩn 

Tổng Không 
HL Ít HL 

HL 
trung 
bình 

Khá 
HL 

Rất 
HL 

Nhân tố 1. Những 
khía cạnh bên trong 
mối quan hệ 

39 
(6,0) 

74 
(11,3) 

158 
(24,2) 

198 
(30,3) 

184 
(28,2) 3,520 0,949 653 

người 

Nhân tố 2. Những 
khía cạnh bên ngoài 
mối quan hệ 

28 
(4,3) 

93 
(14,2) 

154 
(23,6) 

243 
(37,2) 

135 
(20,7) 3,512 0,891 653 

người 

Mức độ hài lòng tổng 
thể  

29 
(4,4) 

84 
(12,9) 

164 
(25,1) 

204 
(31,2) 

172 
(26,3) 3,517 0,899 653 

người 

Số lượng trung bình 
các khía cạnh của HN 
theo từng mức độ hài 
lòng (theo toàn mẫu)  

2 2 6 
 9 5   

24 
mục 
Với 
653 

người 
Kết quả trên cho thấy mẫu khách thể người trưởng thành tại TPHCM cảm thấy “Khá 

hài lòng” về HN (ĐTB toàn mẫu = 3,517). Điểm trung bình hài lòng các khía cạnh bên trong 
và bên ngoài mối quan hệ tính theo toàn mẫu tương đương nhau, đều ở mức khá hài lòng. 
Tuy nhiên, khi phân tích chi tiết vào tần số và tỉ lệ từng mức độ của sự hài lòng sẽ cho thấy 
một số khác biệt giữa các mức độ hài lòng. Xem xét toàn mẫu có 17,3% người trưởng thành 
cảm nhận ít và chưa hài lòng HN; 25,1 % trong số người trưởng thành vừa cảm thấy hài 
lòng, vừa chưa hài lòng HN; Số người khá hài lòng HN là 31,2% cũng là mức độ có tỉ lệ cao 
nhất trong các mức độ. Và tỉ lệ người cảm thấy rất hài lòng HN là 26,3%. Trong số 653 
khách thể nghiên cứu có 113 cảm thấy ít và không hài lòng về HN của mình cũng là một con 
số đáng lưu ý vì khi vợ chồng ít hoặc chưa hài lòng về HN có thể dẫn đến nguy cơ đổ vỡ 
HN. Gia đình được xem là tế bào của xã hội, vì vậy chỉ cần một gia đình bất ổn thì sẽ kéo 
theo nhiều tác động tiêu cực cho những thành viên trong gia đình và cả xã hội, vì vậy, kết 
quả thực trạng này minh chứng thêm một cơ sở thực tiễn cho việc cần có những biện pháp 
cụ thể để hỗ trợ cho những vợ chồng chưa cảm nhận được sự hài lòng về HN có thể cải thiện 
được điều này nhằm duy trì được cuộc HN ổn định và bền vững hơn.  
 Xét về số lượng các khía cạnh của HN được thể hiện trong thang đo hài lòng HN 24 
mục thì trung bình số khía cạnh người trưởng thành tại TPHCM cảm nhận rất hài lòng là 5 
khía cạnh, khá hài lòng 9 khía cạnh, hài lòng trung bình 6 khía cạnh và ít hài lòng 2 khía 
cạnh, chưa hài lòng 2 khía cạnh. Kết quả này cho thấy xu hướng chung là trong HN của 
người trưởng thành tại TPHCM có những khía cạnh được họ cảm thấy hài lòng nhưng cũng 
có những khía cạnh chưa hài lòng. Nghĩa là, một cuộc HN hài lòng không hẳn hoàn toàn 
thiếu vắng khía cạnh chưa hài lòng. Hoặc ngược lại, một cuộc HN chưa hài lòng cũng có thể 
tồn tại cả những khía cạnh hài lòng và chưa hài lòng. Như vậy, một cuộc HN đạt được sự 
hài lòng không hẳn là một cuộc HN hoàn hảo về mọi mặt mà quan trọng là việc vợ chồng 
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cảm nhận về những khía cạnh đó ra sao và những khía cạnh HN bổ sung cho nhau như thế 
nào trong từng cuộc HN để tạo thành sự hài lòng HN chung.  
2.2.2. Mức độ hài lòng HN cao nhất, thấp nhất theo từng khía cạnh HN của thang đo hài 
lòng HN (xem Bảng 3) 

Bảng 3. Các khía cạnh của HN có điểm trung bình hài lòng HN cao nhất, thấp nhất 
 trên toàn mẫu 

 Các khía cạnh HN 
Tần số, tỉ lệ% các mức độ hài lòng 

ĐTB ĐLC Không 
HL Ít HL HL 

TB 
Khá 
HL 

Rất 
HL 

Nhân tố 1 

03 khía 
cạnh có 
ĐTB 
cao nhất 

HL20. Sự chung thủy với 
nhau 

47 
(7,2) 

46 
(7,0) 

114 
(17,5) 

210 
(32,2) 

236 
(36,1) 3,83 1,200 

HL19. Niềm tin, đời sống 
tâm linh/ tín ngưỡng của 
vợ, chồng 

31 
(4,7) 

52 
(8,0) 

153 
(23,4) 

242 
(37,1) 

175 
(26,8) 3,73 1,085 

HL8. Sự trông cậy, tin 
tưởng giữa vợ chồng 

48 
(7,4) 

65 
(10,0) 

149 
(22,8) 

208 
(31,9) 

183 
(28,0) 3,63 1,198 

03 khía 
cạnh có 
ĐTB 
thấp 
nhất 

HL12. Cách phản ứng, 
cách thức giải quyết mâu 
thuẫn, xung đột giữa vợ 
chồng 

75 
(11,5) 

85 
(13,0) 

202 
(30,9) 

218 
(33,4) 

73 
(11,2) 3,20 1,155 

HL11. Giao tiếp, tương 
tác, trò chuyện/tâm sự 
giữa vợ chồng 

66 
(10,1) 

88 
(13,5) 

170 
(26,0) 

213 
(32,6) 

116 
(17,8) 3,34 1,208 

HL13. Việc vợ chồng 
cùng nhau thư giãn, giải 
trí, trải nghiệm các hoạt 
động 

54 
(8,3) 

87 
(13,3) 

190 
(29,1) 

196 
(30,0) 

126 
(19,3) 3,39 1,178 

Nhân tố 2 

03 khía 
cạnh có 
ĐTB 
cao nhất 

HL34. Mối quan hệ giữa 
người bạn đời với gia đình 
bên tôi 

42 
(6,4) 

65 
(10,0) 

146 
(22,4) 

244 
(37,4) 

156 
(23,9) 3,62 1,140 

HL35. Mối quan hệ giữa 
tôi với gia đình của người 
bạn đời 

32 
(4,9) 

62 
(9,5) 

166 
(25,4) 

268 
(41,0) 

125 
(19,1) 3,60 1,053 

HL39. Quan điểm, thái độ, 
cách ứng xử của người bạn 
đời đối với các mối quan 
hệ bạn bè, đồng nghiệp… 
của tôi 

31 
(4,7) 

 
55 

(8,4) 
188 

(28,8) 
256 

(39,2) 
123 

(18,8) 3,59 1,036 

03 khía 
cạnh có 
ĐTB 
thấp 
nhất 

HL28. Đời sống, điều kiện 
vật chất của gia đình 

60 
(9,2) 

79 
(12,1) 

198 
(30,3) 

241 
(36,9) 

75 
(11,5) 3,29 1,110 

HL32. Sự ứng phó của vợ 
chồng trước khó khăn, thử 
thách 

50 
(7,7) 

65 
(10,0) 

189 
(28,9) 

245 
(37,5) 

104 
(15,9) 3,44 1,107 

HL33. Sự hỗ trợ của gia 
đình lớn hai bên đối với 
gia đình của chúng tôi 

49 
(7,5) 

71 
(10,9) 

174 
(26,6) 

239 
(36,6) 

120 
(18,4) 3,47 1,134 
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 Bảng 3 cho thấy trong nhân tố 1 của thang đo hài lòng HN (gồm 15 mục) về những 
khía cạnh bên trong mối quan hệ thì có 3 mục có điểm trung bình hài lòng cao nhất được 
trích ra theo thứ tự từ trên xuống dưới gồm: Sự chung thủy với nhau; Niềm tin, đời sống tâm 
linh, tín ngưỡng của vợ chồng; Sự trông cậy, tin tưởng giữa vợ chồng đều ở mức “khá hài 
lòng”. Nhìn vào kết quả tần số và tỉ lệ % cho thấy có khoảng 59,9%, 63,9%, 68,3% người 
trưởng thành khá hài lòng và rất hài lòng về HN, tỉ lệ người khá hài lòng luôn chiếm cao 
nhất. Tuy nhiên, dù có ĐTB ở mức khá hài lòng nhưng 3 khía cạnh có mức hài lòng cao nhất 
này vẫn có tỉ lệ 31,7%, 36,1%, 40,2% người trưởng thành có mức hài lòng từ trung bình trở 
xuống. 03 khía cạnh có ĐTB cao nhất liên quan đến các thuộc tính ổn định của mối quan hệ 
vợ chồng và rất cần thiết cho mối quan hệ HN khỏe mạnh. Điều này về mặt lí luận cũng đã 
được khẳng định: sự tin tưởng vào người bạn đời, được người bạn đời tin tưởng là một khía 
cạnh quan trọng liên quan đến sự HLHN (Putney, 2017; Cepukiene, 2019), yếu tố vợ chồng 
chung thủy về mặt tình cảm và thể xác với nhau và niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo là 1 thành 
phần quan trọng trong HN, bao gồm quan điểm về tôn giáo và sự tương đồng tôn giáo, cảm 
giác thoải mái/không thoải mái với những tín ngưỡng và nghi lễ khác nhau (Lavalekar, 2009; 
Putney, 2017). 
 Ba khía cạnh có ĐTB thấp nhất của nhóm nhân tố 1 tập trung vào các mặt như: Cách 
phản ứng, cách thức giải quyết mâu thuẫn, xung đột giữa vợ chồng; Giao tiếp, tương tác, 
trò chuyện/tâm sự giữa vợ chồng; Việc vợ chồng cùng nhau thư giãn, giải trí, trải nghiệm 
các hoạt động đều có ĐTB ở mức hài lòng trung bình. Tỉ lệ người trưởng thành có mức hài 
lòng trung bình trở xuống chiếm lần lượt 55,4%, 49,6%, 50,7% - một tỉ lệ cũng khá cao so 
với những người khá hài lòng và rất hài lòng lần lượt chiếm 44,6%, 50,4%, 49,3%. Kết quả 
này phản ánh quá trình giao tiếp, giải quyết xung đột và sự cùng nhau của vợ chồng trong 
các hoạt động của những người trưởng thành ở TPHCM còn chứa đựng nhiều điều chưa phù 
hợp làm cho người vợ hoặc người chồng chưa hài lòng. Thực trạng này cung cấp cho những 
người làm công tác giáo dục tiền HN, tham vấn về tâm lí hôn nhân – gia đình có sự lưu tâm 
cần thiết về khía cạnh giao tiếp, giải quyết xung đột và việc dành thời gian cho nhau để cùng 
nhau trải nghiệm các hoạt động khi hướng đến trang bị các kiến thức, kĩ năng cho cuộc sống 
HN khỏe mạnh. Cùng lưu tâm đến vai trò của giao tiếp và thời gian cùng nhau trong HN, 
Putney (2017) đã chỉ ra rằng những cặp đôi hài lòng về HN có cách giao tiếp hiệu quả, còn 
những vợ chồng chưa hài lòng thường thiếu cơ hội, thời gian giao tiếp, phớt lờ, không muốn 
giao tiếp, luôn muốn giành chiến thắng, không nhượng bộ, bướng bỉnh, không thừa nhận lỗi 
sai, hay suy diễn, áp đặt, thiếu kiên nhẫn, mất kiểm soát.  
 Nhân tố 2 về các khía cạnh bên ngoài mối quan hệ nhưng có liên quan đến cảm nhận 
sự hài lòng HN có 03 khía cạnh có ĐTB cao hơn gồm mối quan hệ giữa người bạn đời với 
gia đình bên tôi; Mối quan hệ giữa tôi với gia đình của người bạn đời; Quan điểm, thái độ, 
cách ứng xử của người bạn đời đối với các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp… của tôi đều 
có mức khá hài lòng, với tỉ lệ từ 58%, 60,1%, 61,3% khá hài lòng và rất hài lòng. Bên cạnh 
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đó, một bộ phận không ít người trưởng thành với tỉ lệ từ 38,8%, 39,8% và 41,9% hài lòng từ 
mức trung bình đến chưa hài lòng ở 03 khía cạnh này. Kết quả này cho thấy trong cuộc sống 
thực tế chúng ta thường nhắc đến những vấn đề về mối quan hệ với hai bên gia đình nhà 
chồng, nhà vợ hoặc mối quan hệ bạn bè là nguyên nhân làm cho vợ chồng bất hòa và chưa 
hài lòng thì kết quả nghiên cứu này cũng xác nhận chúng cũng là một khía cạnh mà một bộ 
phận không nhỏ người trưởng thành chưa thực sự hài lòng nhiều. Tuy nhiên, một tỉ lệ lớn 
hơn những người trưởng thành khá hài lòng và rất hài lòng về các khía cạnh gia đình và bạn 
bè liên quan đến mối quan hệ HN. Vì vậy, có thể thấy, không phải mối quan hệ hai bên gia 
đình hoặc mối quan hệ bên ngoài nào cũng có nguy cơ gây bất ổn cho HN và gây ra sự không 
hài lòng như cách chúng được đề cập nhiều từ các phương tiện và quan niệm phổ biến trong 
cuộc sống thường ngày. Vẫn rất nhiều người trưởng thành đạt được sự hài lòng về mối quan 
hệ với hai bên gia đình và những mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp khi họ bước vào HN.  
  Hai khía cạnh của nhân tố 2 có ĐTB thấp hơn một chút là sự ứng phó của vợ chồng 
trước khó khăn, thử thách; Sự hỗ trợ của gia đình lớn hai bên đối với gia đình của chúng tôi 
ở mức Khá hài lòng, với tỉ lệ từ lần lượt từ 53,4%, 55% người khá hài lòng và rất hài lòng. 
Riêng khía cạnh có ĐTB thấp nhất là Đời sống, điều kiện vật chất của gia đình chỉ ở mức 
hài lòng trung bình với 51,6% người trưởng thành hài lòng ở mức trung bình đến chưa hài 
lòng. Liên quan đến yếu tố vật chất của gia đình, Putney (2017) nêu rằng sự thiếu thốn tài 
chính, điều kiện sống, nhà cửa không ổn định có thể gây ra sự không hài lòng HN. Đời sống, 
điều kiện vật chất của gia đình dù nó là yếu tố bên ngoài mối quan hệ vợ chồng nhưng là 
điều kiện để giúp vợ chồng vận hành HN nên hơn 50% người trưởng thành ở TPHCM cảm 
nhận hài lòng trung bình, ít hài lòng và chưa hài lòng là một điều cần quan tâm để những 
nghiên cứu tiếp theo có thể nghiên cứu sâu hơn về những tiêu chuẩn, điều kiện, những mong 
đợi về đời sống, điều kiện vật chất của gia đình ở mỗi cặp vợ chồng như thế nào, cách thức 
tác động của khía cạnh này đến đời sống HN tổng thể, và cách tác động đến các khía cạnh 
khác, cũng như cách để cải thiện mức độ hài lòng về khía cạnh này.  
2.2.3. So sánh sự hài lòng HN giữa các nhóm khách thể theo giới tính, độ tuổi, độ dài HN, 
niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng 

Kết quả kiểm nghiệm sự khác biệt điểm trung bình sự hài lòng HN giữa các nhóm 
khách thể ở Bảng 4 cho thấy: 

a. Về độ tuổi: giữa nhóm tuổi từ 20 đến 40 và nhóm tuổi trên 40 đến 60 không có sự khác 
biệt về điểm trung bình mức độ hài lòng HN toàn thang đo khi kiểm nghiệm bằng t – test, 
dù điểm trung bình của nhóm tuổi trên 40 – 60 tuổi có cao hơn một chút so với nhóm tuổi 
20 – 40 tuổi. Kết quả này cũng tương đồng với nghiên cứu khác ở trong nước của Lê Việt 
Nga là không có khác biệt về sự hài lòng HN theo tuổi (Le, 2014). Nhưng một nghiên cứu ở 
nước ngoài vào năm 2017 cho thấy rằng các cặp vợ chồng ở độ tuổi trung niên có mức độ 
hài lòng trong HN cao hơn so với các cặp vợ chồng trưởng thành trẻ (Matsumoto et al., 
2017). Như vậy, có thể thấy sự hài lòng HN xét theo độ tuổi khác nhau đang có những kết 



Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Đào Thị Duy Duyên 
 

2238 

quả nghiên cứu khác biệt nhau và cần có thêm những nghiên cứu để kiểm chứng xem chúng có 
thực sự khác biệt hay không giữa tuổi trưởng thành trẻ và trung niên.  

b. Về độ dài HN: Trong mẫu khách thể nghiên cứu có độ dài HN chia thành 4 nhóm, dưới 
5 năm, từ 5 – dưới 10 năm, từ 10 đến dưới 15 năm và trên 15 năm, kết quả kiểm nghiệm sự 
khác biệt điểm trung bình sự hài lòng HN bằng Anova cho thấy không có sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê giữa những nhóm người trưởng thành có độ dài HN khác nhau, dù vẫn có 
chênh lệch một chút giữa nhóm kết hôn từ 5 năm đến dưới 10 năm với các nhóm tuổi khác, 
đây là nhóm tuổi có điểm trung bình sự hài lòng HN thấp nhất. Như vậy, có thể thấy, khi 
dựa trên điểm trung bình hài lòng HN tổng thể theo thang đo thì không phải những người có 
thời gian HN càng lâu thì sẽ càng giảm sự hài lòng. Điều này cũng phù hợp với nhận định 
mà Karney và Bradbury (2020) đã nêu là từ năm 2010 đến nay, các nghiên cứu về sau càng 
cho thấy những nhận định rằng sự hài lòng HN suy giảm theo thời gian kết hôn (theo mức 
trung bình chung) ở những giai đoạn nghiên cứu trước đây có thể không còn đúng. Việc kết 
luận theo xu hướng trung bình chung về sự hài lòng HN có thể che đậy sự biến thiên thú vị 
qua nhiều cá nhân và các cuộc HN khác nhau. Những nhóm khách thể khác nhau có mức độ 
thay đổi sự hài lòng HN khác nhau chứ không đơn giản dựa trên độ dài HN. Tóm lại, khi 
xem xét mức độ hài lòng HN theo thời gian kết hôn về mặt lí thuyết và thực hành lâm sàng 
tránh có những suy nghĩ định kiến, khái quát rằng thời gian kết hôn càng lâu thì càng suy 
giảm sự hài lòng HN mà cần phải xem xét cụ thể dựa trên từng cuộc HN. Nghĩa là thời gian 
HN chưa phải là một yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến sự thay đổi mức độ hài lòng HN.  

Bảng 4. Kết quả so sánh điểm trung bình mức độ hài lòng HN dựa trên toàn thang đo  
giữa các nhóm khách thể 

  Tần 
số ĐTB ĐLC Chênh 

lệch TB 
Loại kiểm 

nghiệm So sánh ĐTB  

Độ tuổi 
20 - 40 tuổi 380 3,49 0,912 

-0,06 T - test 
mức ý nghĩa sig. = 

0,40 > 0,05 
Không sự khác biệt 

trên 40 - 60 
tuổi 273 3,55 0,882 

Giới tính 
Nam 287 3,62 0,899 

0,175 T - test 
mức ý nghĩa sig. = 

0,013 < 0,05.  
Có sự khác biệt Nữ 366 3,44 0.894 

Tín 
ngưỡng, 
Tôn giáo 

Cùng niềm 
tin TG 386 3,60 0,839 

0,202 T - test 
mức ý nghĩa 

sig.=0,006 < 0,05 
Có sự khác biệt Trường hợp 

khác 267 3,39 0,970 

Độ dài 
HN 

Dưới 5 năm 
(I) 143 3,52 0,970 IV - I = 

0,03 

Anova 

Mức ý nghĩa sig. = 
0,653 > 0,05.  

Không có sự khác 
biệt ý nghĩa giữa 4 

nhóm 

Từ 5 - dưới 
10 năm (II) 157 3,44 0,923 IV – II = 

0,11 
Từ 10 - dưới 
15 năm (III) 166 3,55 0,817 IV – III = 

0 
Từ 15 năm 
trở lên (IV) 187 3,55 0,896  
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c. Về giới tính: Bảng 4 cho thấy có sự khác biệt mức độ hài lòng giữa nam và nữ có ý 
nghĩa về mặt thống kê khi kiểm nghiệm t – test, trong đó nam có xu hướng có điểm trung 
bình hài lòng HN cao hơn nữ có ý nghĩa về mặt thống kê. Kết quả này một lần nữa xác nhận 
có sự khác biệt giới tính về mức độ hài lòng HN, tương đồng với kết quả đã được công bố ở 
những nghiên cứu trước đây như sự khác biệt giới về hài lòng HN đã được tìm thấy ở cả nền 
văn hóa phương Tây và không phải phương Tây, với dữ liệu nghiên cứu tại 33 nước cũng 
tiếp tục khẳng định giới tính là yếu tố dự báo đáng kể về sự hài lòng HN (Sorokowski, et al., 
2017). Ở trong nước, một số nghiên cứu về sự hài lòng HN trên những nhóm khách thể khác 
cũng cho thấy nam giới có sự hài lòng HN tổng thể cao hơn nữ giới, điển hình là nghiên cứu 
mẫu khách thể đại diện 7 tỉnh, thành phố khắp cả nước với 48% là nam cho thấy nam hài 
lòng về HN cao hơn nữ không phụ thuộc vào khu vực sinh sống và tuổi tác (Phan et al., 
2018). Nghiên cứu trên khách thể cặp vợ chồng ở Hà Nội chung sống 5 năm đầu HN cho 
thấy người chồng có sự hài lòng HN tổng thể cao hơn vợ (Luu, 2020). Như vậy, nghiên cứu 
này trên khách thể người trưởng thành từ 20 đến 60 tuổi tại TPHCM xác nhận thêm xu hướng 
khác biệt giới tính về sự hài lòng HN giữa nam và nữ.   

d. Về tín ngưỡng, tôn giáo: Nghiên cứu này khảo sát 2 nhóm khách thể, thứ nhất là nhóm 
khách thể mà vợ chồng có cùng niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng; nhóm còn lại được đặt tên là 
“trường hợp khác” bao gồm những người mà vợ chồng khác tôn giáo, tín ngưỡng và những 
vợ chồng không có tôn giáo. Kết quả ở Bảng 4 cho thấy những người trưởng thành tại 
TPHCM mà có vợ hoặc chồng có cùng niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng thì có điểm trung bình 
mức độ hài lòng HN cao hơn những người thuộc các trường hợp khác. Kết quả này phù hợp 
với một số nghiên cứu trước đó về mối quan hệ giữa tôn giáo và sự hài lòng HN như kết quả 
nghiên cứu của Marks (2005) thể hiện rằng, các cặp vợ chồng cùng tôn giáo có mức độ hài 
lòng về HN và có sự tin tưởng ở người bạn đời của mình nhiều hơn so với các cặp vợ chồng 
khác đạo hoặc không có đạo. Tôn giáo có mối liên hệ với sự hài lòng HN, tôn giáo gắn liền 
với quan điểm, giá trị và thái độ mà khi được chia sẻ, có thể củng cố sự kết hợp và hài lòng 
trong HN, thông qua việc cầu nguyện và giao tiếp tôn giáo mà sự hài lòng HN có thể cao 
hơn (Fincham et al., 2008; David & Stafford, 2013 – dẫn theo Dobrowolska et al., 2020).  
3.  Kết luận 

Xét về tổng thể HN, có 17,3% người trưởng thành tại TPHCM cảm nhận ít và chưa 
hài lòng HN, 25,1% hài lòng HN mức trung bình và trên 55% người trưởng thành tại 
TPHCM cảm nhận khá hài lòng và rất hài lòng HN. Kết quả này cho thấy một bộ phận đáng 
kể người trưởng thành tại TPHCM đang có những trải nghiệm HN chưa thực sự hài lòng và 
cần có những sự hỗ trợ cần thiết nhất để giúp họ cải thiện sự hài lòng HN, nhất là những 
biện pháp từ góc độ tâm lí học HN – gia đình. Trong số 24 khía cạnh HN được khảo sát 
trong thang đo hài lòng HN thì số khía cạnh trung bình người trưởng thành tại TPHCM cảm 
nhận rất hài lòng là 5, khá hài lòng là 9, hài lòng trung bình là 6, ít hài lòng là 2 và chưa hài 
lòng là 2. Điều này cho thấy, một cuộc HN hài lòng không hoàn toàn thiếu vắng khía cạnh 
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chưa hài lòng. Hoặc ngược lại, một cuộc HN chưa hài lòng cũng có thể tồn tại cả những 
khía cạnh hài lòng và chưa hài lòng. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra trong nhân tố 1 của 
thang đo có 3 khía cạnh có mức độ hài lòng HN cao nhất là “sự chung thủy với nhau; niềm 
tin, đời sống tâm linh, tín ngưỡng của vợ chồng; sự trông cậy, tin tưởng giữa vợ chồng”, 3 
khía cạnh thấp nhất là “Cách phản ứng, cách thức giải quyết mâu thuẫn, xung đột giữa vợ 
chồng; Giao tiếp, tương tác, trò chuyện/tâm sự giữa vợ chồng; Việc vợ chồng cùng nhau 
thư giãn, giải trí, trải nghiệm các hoạt động”. Trong nhân tố 2 có 3 khía cạnh hài lòng cao 
nhất là “mối quan hệ giữa người bạn đời với gia đình bên tôi; Mối quan hệ giữa tôi với gia 
đình của người bạn đời; Quan điểm, thái độ, cách ứng xử của người bạn đời đối với các mối 
quan hệ bạn bè, đồng nghiệp”, 3 khía cạnh hài lòng thấp nhất là “sự ứng phó của vợ chồng 
trước khó khăn, thử thách; Sự hỗ trợ của gia đình lớn hai bên; Đời sống, điều kiện vật chất 
của gia đình”. Cuối cùng, sự hài lòng HN của người trưởng thành tại TPHCM có sự khác 
biệt về giới tính, nam hài lòng cao hơn nữ; Khác biệt liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, cụ 
thể người có vợ/chồng cùng niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng thì có sự hài lòng cao hơn những 
người ở trường hợp khác.  

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 
This article aims to investigate marital satisfaction among adults in Ho Chi Minh City and 

compare differences based on gender, age, marital duration, and religious beliefs. The participants 
were 653 adults aged 20 to 60 residing in Ho Chi Minh City. The research results indicate that over 
55% of adults reported they were satisfied with their marriage (at a high or very high level). The 
data also indicate that 17.3% of the participants perceived low or no marital satisfaction, and 25.1% 
reported average satisfaction levels. The article also presents some significant aspects of marital 
satisfaction, highlighting the highest and lowest levels. There is a difference in marital satisfaction 
among adults in Ho Chi Minh City based on gender, with males reporting higher satisfaction than 
females. Couples with shared religious beliefs experienced higher marital satisfaction compared to 
those with different beliefs. There is no significant difference in marital satisfaction based on age 
and marital duration in the study. 
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